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PHỤ LỤC III
(Tài liệu hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 cho Doanh nghiệp trên Phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19)
Nội dung (gồm 3 bước)

1. Đăng ký tài khoản và Đăng nhập
2. Xác thực công ty
3. Thực hiện Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Doanh nghiệp
Bước 1: Đăng ký tài khoản và Đăng nhập
1.1. Đăng ký tài khoản
Truy cập website Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ http://covid19.thanhhoa.gov.vn/ sau đó vào chức năng ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 CHO DOANH NGHIỆP (xem hình dưới)
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Phần mềm sẽ chuyển đến trang đánh giá (xem hình dưới)
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Vào chức năng Đăng ký, phần mềm chuyển đến giao diện (xem hình dưới)
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Điền các thông tin cá nhân vào form đăng ký. Trong đó mật khẩu phải thỏa mãn các điều kiện sau: 
· Từ 8 ký tự trở lên
· Bao gồm chữ in hoa, chữ thường 
· Ít nhất 1 chữ số hoặc 1 ký tự đặc biệt
(sau khi Đăng Ký, hệ thống sẽ tự chuyển đến phần Xác nhận tài khoản)

1.2.     Xác nhận tài khoản
       - Nhập mã xác nhận được gửi qua số điện thoại, nhập mật khẩu này vào form Xác nhận tài khoản, rồi nhấn Tiếp theo (xem hình dưới)
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Hệ thống sẽ tự chuyển đến phần Đăng Nhập
1.2. Đăng nhập
       - Điền thông tin tài khoản vừa tạo (số điện thoại và mật khẩu)
       - Nhấn ĐĂNG NHẬP để tiếp tục (xem hình dưới)
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Sau khi Đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển tới phần Xác thực Công ty (Bước 2)
Bước 2. Xác thực Công ty
· Điền chính xác tên Công ty hoặc mã số thuế, chức danh, thời gian làm việc 
· Nhấn Lưu để tiếp tục
· ATALINK sẽ tiến hành xác thực tài khoản trong trường hợp Doanh nghiệp đăng ký lần đầu, 
· Nếu Doanh nghiệp đó đã tài khoản đăng ký trên ATALINK, bạn sẽ được xác thực bởi người có thẩm quyền tại tổ chức đó
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Trong đó:

· Nơi làm việc: Bấm để tìm kiếm Doanh nghiệp theo tên hoặc mã số thuế, có thể dùng bộ lọc để lọc theo vị trí (xem hình dưới)
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· Chức danh: Chọn chức danh hiện tại của bạn trong Doanh nghiệp (xem hình dưới)
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Bước 3: Thực hiện Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Doanh nghiệp
Cách 1:
Trên trang chủ của tỉnh, nhấn vào biểu tượng Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (xem hình dưới)
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Nhấn vào nút Tạo để thực hiện bản đánh giá.

Cách 2:

Trên trang chủ, nhấn vào nút Công việc (xem hình dưới)
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Sau đấy bấm vào nút Khai báo y tế -> Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (xem hình dưới)
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Chương trình sẽ hiển thị form đánh giá (xem hình dưới)
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· Vui lòng đọc kĩ nội dung và thực hiện chính xác, đúng sự thật bản tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp của bạn 
Nhấn nút Gửi tờ khai để đồng ý và hoàn tất quá trình đánh giá.
LƯU Ý:

· Doanh nghiệp chỉ có thể gửi 1 tờ khai mỗi ngày.
· Nội dung đã gửi chỉ có thể được chỉnh sửa trong ngày, không thể chỉnh sửa tờ khai đã gửi của các ngày hôm trước.
Không thể xóa các bản đánh giá đã tạo.

· BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ

	BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH BỆNH COVID-19

Theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG và công văn số 3836/CV-BCĐ

1. Số lượng người lao động làm việc tập trung của cơ sở sản xuất, kinh doanh (10 điểm)

values

[image: image12.wmf]Dưới 50 người (01 điểm)
[image: image13.wmf] Từ 50 – 199 người (02 điểm)
[image: image14.wmf] Từ 200 - 499 người (04 điểm)
[image: image15.wmf] Từ 500 - 999 người (06 điểm)
[image: image16.wmf] Từ 1000 - 4999 người (08 điểm)
[image: image17.wmf] Từ 5000 người trở lên (10 điểm)
2. Mật độ người lao động ở các phân xưởng tính bằng số diện tích làm việc cho 1 người lao động (10 điểm)

values

[image: image18.wmf] 01 người lao động/lớn hơn hoặc bằng 01 m2 (0 điểm)

[image: image19.wmf]01 người lao động/dưới 01 m2 (10 điểm)

3. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ người lao động (30 điểm)
(Chỉ tính điểm đối với người có nguy cơ cao nhất)
values

[image: image20.wmf]Không có (0 điểm) 
[image: image21.wmf]Người tiếp xúc vòng 2 (người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh) (05 điểm)
[image: image22.wmf])Người tiếp xúc vòng 1 (người tiếp xúc gần với ca bệnh) (10 điểm)
[image: image23.wmf]Có ca bệnh (20 điểm)
 [image: image24.wmf]Có ca bệnh và lây nhiễm cho người khác (30 điểm)
4. Thông khí nhà xưởng (10 điểm)

values

[image: image25.wmf]Thông khí tự nhiên (bằng hệ thống cửa mở/quạt hút gió) (0 điểm) 

[image: image26.wmf] Thông khí hỗn hợp (05 điểm)
[image: image27.wmf] Sử dụng điều hòa (10 điểm)

5. Tổ chức thời gian làm việc (5 điểm)

values

[image: image28.wmf]Nhỏ hơn hoặc bằng 8 giờ/ngày (0 điểm) 
[image: image29.wmf] Trên 8 giờ (05 điểm)
6. Tỷ lệ người lao động được quan sát thấy có kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phân xưởng (10 điểm)

values

[image: image30.wmf]100% (0 điểm)
[image: image31.wmf]80% đến dưới 100% (07 điểm)
[image: image32.wmf]60% đến dưới 80% (09 điểm) 

[image: image33.wmf]Dưới 60% (10 điểm)
7. Điều kiện vệ sinh cá nhân cho người lao động (20 điểm)

7.1. Bố trí khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng.

Các Doanh Nghiệp tự đánh giá thang điểm dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ: Tất cả người lao động đều có/ thực hiện = 0 điểm; 1 điểm (thực hiện tương đối nhiều) = 90%; 2 điểm = 80%; ... và 9 điểm (thực hiện rất ít) = 10%; Tất cả người lao động đều không có/ thực hiện = 10 điểm.
values

[image: image34.wmf] Tất cả các bộ phận đều có (0 điểm)

[image: image35.wmf] Tỷ lệ các bộ phận không có giảm từ 90% xuống 10% (01-09 điểm)
[image: image36.wmf] Tất cả các bộ phận đều không có (10 điểm)
7.2. Tỷ lệ người lao động thực hiện rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng; trước và sau khi ăn.

Các Doanh Nghiệp tự đánh giá thang điểm dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ: Tất cả người lao động đều có/ thực hiện = 0 điểm; 1 điểm (thực hiện tương đối nhiều) = 90%; 2 điểm = 80%; ... và 9 điểm (thực hiện rất ít) = 10%; Tất cả người lao động đều không có/ thực hiện = 10 điểm.
values

[image: image37.wmf]100% người lao động quan sát được thực hiện (0 điểm) 

[image: image38.wmf]Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% (01-09 điểm)
[image: image39.wmf]Dưới 10% người lao động quan sát thấy thực hiện (10 điểm)

8. Sử dụng khẩu trang tại nơi làm việc (30 điểm) Lưu ý: Nếu nội dung này có số điểm đạt trên 50% điểm tối đa thì sẽ bị coi là điểm liệt và doanh nghiệp sẽ bị xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
8.1. Cung cấp khẩu trang cho người lao động mỗi ngày hoặc khẩu trang giặt được.

Các Doanh Nghiệp tự đánh giá thang điểm dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ: Tất cả người lao động đều có/ thực hiện = 0 điểm; 2 điểm (thực hiện tương đối nhiều) = 90%; 3 điểm = 80%; ... và 9 điểm (thực hiện rất ít) = 10%; Tất cả người lao động đều không có/ thực hiện = 10 điểm.
values

[image: image40.wmf]100% người lao động (0 điểm) 
[image: image41.wmf]Tỷ lệ người lao động được cấp giảm từ 90% xuống 10% (02-09 điểm)
[image: image42.wmf] Dưới 10% người lao động (10 điểm)
8.2. Tỷ lệ người lao động đeo khẩu trang trong lúc làm việc.

Các Doanh Nghiệp tự đánh giá thang điểm dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ: Tất cả người lao động đều có/ thực hiện = 0 điểm; 2 điểm (thực hiện tương đối nhiều) = 90%; 4 điểm = 80%; ... và 18 điểm (thực hiện rất ít) = 10%; Tất cả người lao động đều không có/ thực hiện = 20 điểm.
values

[image: image43.wmf]100% người lao động (0 điểm)
[image: image44.wmf]Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% (02-18 điểm)
[image: image45.wmf] Dưới 10% người lao động (20 điểm)
9. Hoạt động của các khu dịch vụ không thiết yếu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (quán cà phê, thư viện, phòng tập thể thao, ...) (5 điểm)

values

[image: image46.wmf]Không có (0 điểm)

[image: image47.wmf]Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch (01 điểm)
[image: image48.wmf] Không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch (05 điểm)

10. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, thang máy, (10 điểm)

values

[image: image49.wmf] Không có các vị trí tiếp xúc chung (0 điểm) 
[image: image50.wmf]Có đầy đủ dung dịch sát khuẩn tất cả các vị trí (01 điểm)
[image: image51.wmf] Có dung dịch sát khuẩn nhưng không đầy đủ (05 điểm)
[image: image52.wmf] Không có dung dịch sát khuẩn (10 điểm)

11. Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động (45 điểm)

11.1. Hình thức tổ chức ăn ca.

values

[image: image53.wmf]Tổ chức tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (0 điểm) 

[image: image54.wmf]Không tổ chức ăn (45 điểm)
(Nếu không tổ chức ăn ca thì không đánh giá các chỉ số từ 11.2 đến 11.8).
11.2. Giám sát sức khỏe hằng ngày của đơn vị cung cấp bữa ăn ca.

values

[image: image55.wmf]Có khai báo y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, găng tay (0 điểm) 

[image: image56.wmf]Có nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image57.wmf]Không (05 điểm)
11.3. Số người ăn cùng một lúc ở nhà ăn, căng tin.

values

[image: image58.wmf]Dưới 50 người (01 điểm) 
[image: image59.wmf]Từ 50 đến dưới 100 người (02 điểm)

[image: image60.wmf]Từ 100 đến 500 người (03 điểm)
[image: image61.wmf]Từ 500 đến 1.000 người (04 điểm)
[image: image62.wmf]Trên 1.000 người (05 điểm)
11.4. Bố trí vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn hoặc bố trí so le.

values

[image: image63.wmf]Có bố trí đầy đủ (0 điểm) 
[image: image64.wmf])Có bố trí nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image65.wmf]Không bố trí (05 điểm)
11.5. Điều kiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc tại khu ăn, uống.

values

[image: image66.wmf]Có thực hiện ngay sau mỗi lượt ăn, uống (0 điểm) 
[image: image67.wmf]Thực hiện nhưng không đầy đủ (05 điểm)
[image: image68.wmf]Không thực hiện (10 điểm)
11.6. Bố trí khu vực và người lao động thực hiện rửa tay trước và sau khi ăn.

values

[image: image69.wmf]Có bố trí và thực hiện (0 điểm)
[image: image70.wmf]Có 50% người lao động thực hiện rửa tay (05 điểm)

[image: image71.wmf]Không bố trí hoặc không rửa tay (10 điểm)
11.7. Hình thức cung cấp suất ăn.

values

[image: image72.wmf] Cung cấp suất ăn cá nhân (0 điểm)

[image: image73.wmf] Cung cấp suất ăn theo nhóm (05 điểm)
11.8. Hình thức trả tiền bữa ăn ca.

values

[image: image74.wmf] Không phải sử dụng tiền mặt (0 điểm)
[image: image75.wmf] Sử dụng phiếu ăn (03 điểm)
[image: image76.wmf] Phải sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn (05 điểm)

12. Tổ chức đưa đón người lao động (20 điểm)

12.1. Phương tiện di chuyển đến nơi làm việc của người lao động (20 điểm)

values

[image: image77.wmf] Có tổ chức đưa đón (0 điểm) 
(Nếu có, tiếp tục đánh giá các chỉ số từ 12.2 đến 13.5)
[image: image78.wmf] Không tổ chức đưa đón 100% (20 điểm)

(Nếu không, không đánh giá chỉ số từ 12.2 đến 13.5)
12.2. Số người lao động đi làm bằng xe đưa đón.

values

[image: image79.wmf]Dưới 50 người (01 điểm)

[image: image80.wmf]Từ 50 – 99 người 02 điểm
[image: image81.wmf]Từ 100 – 199 người 03 điểm
[image: image82.wmf]Từ 200 – 499 người (04 điểm)
[image: image83.wmf]Từ 500 – 999 người (05 điểm)
[image: image84.wmf]Từ 1000 – 5000 người (07 điểm)
[image: image85.wmf]Trên 5000 người. (10 điểm)
12.3. Mật độ người trên xe.

values

[image: image86.wmf]Sử dụng dưới 50% số ghế ngồi của xe (0 điểm)

[image: image87.wmf] Sử dụng 50% đến dưới 70% số ghế ngồi của xe (05 điểm)
[image: image88.wmf] Sử dụng trên 70% số ghế ngồi của xe (10 điểm)

13. Các trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch trên phương tiện đưa đón người lao động (15 điểm)

13.1. Thông gió trên phương tiện.

values

[image: image89.wmf] Thông gió tự nhiên (mở cửa) (0 điểm)
[image: image90.wmf] Sử dụng điều hòa (03 điểm)
13.2. Có sẵn dung dịch sát khuẩn tay chứa trên 60% nồng độ cồn.

values

[image: image91.wmf] Có (0 điểm)
[image: image92.wmf] Không (03 điểm)
13.3. Thực hiện đo nhiệt độ cho người lao động trước khi lên xe.

values

[image: image93.wmf] Có (0 điểm)
[image: image94.wmf] Không (03 điểm)
13.4. Lập danh sách hoặc theo dõi người đi xe bằng thẻ.

values

[image: image95.wmf] Có (0 điểm)
[image: image96.wmf] Không (03 điểm)
13.5. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.

values

[image: image97.wmf] Có (0 điểm) 
[image: image98.wmf] Không (03 điểm)
14. Phương án ứng phó phòng, chống dịch (50 điểm) Lưu ý: Nếu nội dung này có số điểm đạt trên 50% điểm tối đa thì sẽ bị coi là điểm liệt và doanh nghiệp sẽ bị xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
14.1. Kế hoạch ứng phó.

values

[image: image99.wmf]Có kế hoạch (0 điểm) 
[image: image100.wmf]Không có kế hoạch (10 điểm)
14.2. Cán bộ đầu mối thông tin về phòng, chống dịch.

values

[image: image101.wmf]Có (0 điểm) 
[image: image102.wmf]Không (05 điểm)
14.3. Bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời.

values

[image: image103.wmf]Có (0 điểm)
[image: image104.wmf]Có nhưng không đúng quy định (03 điểm)
[image: image105.wmf]Không có 05 điểm
14.4. Có trạm y tế/người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định.

values

[image: image106.wmf]Có (0 điểm) 
[image: image107.wmf]Không (05 điểm)
14.5. Tỉ lệ người lao động được phổ biến, hướng dẫn các thông tin về phòng, chống dịch tại nơi làm việc/ ký túc xá/ nơi lưu trú của người lao động.

Các Doanh Nghiệp tự đánh giá thang điểm dựa trên tình hình thực tế. Ví dụ: 100% người lao động được phổ biến, hướng dẫn = 0 điểm; 1 điểm (hầu như tất cả người lao đồng đều được phổ biến, hướng dẫn) = 90%; 2 điểm = 80%; ... và 9 điểm (rất ít người lao động được phổ biến, hướng dẫn) = 10%; Dưới 10% số người lao động được phổ biến, hướng dẫn = 10 điểm.
values

[image: image108.wmf]100% người lao động (0 điểm)
[image: image109.wmf]Tỷ lệ không được phổ biến, hướng dẫn giảm từ 90% xuống 10% (01-09 điểm)
[image: image110.wmf]Dưới 10% người lao động (10 điểm)
14.6. Hướng dẫn/tuyên truyền tại các vị trí cần thiết (nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, ký túc xá cho người lao động, cây ATM, cây nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, trên phương tiện vận chuyển, ...).

values

[image: image111.wmf] Có đầy đủ (0 điểm)
[image: image112.wmf] Có nhưng không đầy đủ (03 điểm) 
[image: image113.wmf] Không có (05 điểm)
14.7. Phân công người giám sát thực hiện ở từng khâu.

values

[image: image114.wmf] Có đầy đủ (0 điểm)
[image: image115.wmf] Có nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image116.wmf] Không có (05 điểm)
14.8. Thành lập đoàn tự kiểm tra và đi kiểm tra hằng ngày.

values

[image: image117.wmf] Có đầy đủ (0 điểm)
[image: image118.wmf] Có nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image119.wmf] Không có (05 điểm)
15. Vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc/ ký túc xá (30 điểm) Lưu ý: Nếu nội dung này có số điểm đạt trên 50% điểm tối đa thì sẽ bị coi là điểm liệt và doanh nghiệp sẽ bị xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
15.1. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

values

[image: image120.wmf]Có đầy đủ (0 điểm) 
[image: image121.wmf]Có nhưng không đầy đủ (05 điểm)
[image: image122.wmf]Không có (10 điểm)
15.2. Sử dụng dung dịch khử khuẩn.

values

[image: image123.wmf]Đúng quy định (0 điểm)

[image: image124.wmf]Không đúng quy định (05 điểm)
15.3. Thực hiện làm sạch bề mặt trước khi khử khuẩn hằng ngày.

values

[image: image125.wmf])Có đầy đủ theo quy định (0 điểm)
[image: image126.wmf]Có nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image127.wmf]Không có (05 điểm)
15.4. Phương pháp khử khuẩn.

values

[image: image128.wmf]Đúng quy định (0 điểm) 
[image: image129.wmf]Không đúng quy định (05 điểm)
15.5. Bố trí thùng rác có nắp đậy tại các vị trí thuận tiện.

values

[image: image130.wmf]Có đầy đủ (0 điểm) 
[image: image131.wmf]Có nhưng không đầy đủ (03 điểm)
[image: image132.wmf]Không có (05 điểm)



PAGE  

_1684237887.unknown

_1684237903.unknown

_1684237911.unknown

_1684237915.unknown

_1684237917.unknown

_1684237918.unknown

_1684237916.unknown

_1684237913.unknown

_1684237914.unknown

_1684237912.unknown

_1684237907.unknown

_1684237909.unknown

_1684237910.unknown

_1684237908.unknown

_1684237905.unknown

_1684237906.unknown

_1684237904.unknown

_1684237895.unknown

_1684237899.unknown

_1684237901.unknown

_1684237902.unknown

_1684237900.unknown

_1684237897.unknown

_1684237898.unknown

_1684237896.unknown

_1684237891.unknown

_1684237893.unknown

_1684237894.unknown

_1684237892.unknown

_1684237889.unknown

_1684237890.unknown

_1684237888.unknown

_1684237855.unknown

_1684237871.unknown

_1684237879.unknown

_1684237883.unknown

_1684237885.unknown

_1684237886.unknown

_1684237884.unknown

_1684237881.unknown

_1684237882.unknown

_1684237880.unknown

_1684237875.unknown

_1684237877.unknown

_1684237878.unknown

_1684237876.unknown

_1684237873.unknown

_1684237874.unknown

_1684237872.unknown

_1684237863.unknown

_1684237867.unknown

_1684237869.unknown

_1684237870.unknown

_1684237868.unknown

_1684237865.unknown

_1684237866.unknown

_1684237864.unknown

_1684237859.unknown

_1684237861.unknown

_1684237862.unknown

_1684237860.unknown

_1684237857.unknown

_1684237858.unknown

_1684237856.unknown

_1684237839.unknown

_1684237847.unknown

_1684237851.unknown

_1684237853.unknown

_1684237854.unknown

_1684237852.unknown

_1684237849.unknown

_1684237850.unknown

_1684237848.unknown

_1684237843.unknown

_1684237845.unknown

_1684237846.unknown

_1684237844.unknown

_1684237841.unknown

_1684237842.unknown

_1684237840.unknown

_1684237823.unknown

_1684237831.unknown

_1684237835.unknown

_1684237837.unknown

_1684237838.unknown

_1684237836.unknown

_1684237833.unknown

_1684237834.unknown

_1684237832.unknown

_1684237827.unknown

_1684237829.unknown

_1684237830.unknown

_1684237828.unknown

_1684237825.unknown

_1684237826.unknown

_1684237824.unknown

_1684237815.unknown

_1684237819.unknown

_1684237821.unknown

_1684237822.unknown

_1684237820.unknown

_1684237817.unknown

_1684237818.unknown

_1684237816.unknown

_1684237807.unknown

_1684237811.unknown

_1684237813.unknown

_1684237814.unknown

_1684237812.unknown

_1684237809.unknown

_1684237810.unknown

_1684237808.unknown

_1684237803.unknown

_1684237805.unknown

_1684237806.unknown

_1684237804.unknown

_1684237801.unknown

_1684237802.unknown

_1684237799.unknown

_1684237800.unknown

_1684237798.unknown

